
1 Nguyễn Trung Đạt 02/02/1991 052091001684 15/4/2021 BAn QLDA xã Bình An Kỹ sư cấp thoát nước
Đại học XD Miền 

Trung
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

2 Võ Kỳ Phong 18/02/1997 064097001801 13/4/2021 BAn QLDA xã Bình An
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học công nghệ sài 

Gòn
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Nguyễn Minh Nhân 20/12/1987 052087002217 28/4/2021 Công ty TNHH Hoa Linh Kỹ sư xây dựng cầu đường
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

4 Đinh Xuân Hoài 06/4/1985 044085007217 05/3/2021
Công ty TNHH Asia 

pacific
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Đại học Duy Tân

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Thiết kế xây dựng công trình  

đường bộ
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình  

đường bộ
I

Thiết kế xây dựng công trình  

cầu - hầm
I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

9 Nguyễn Văn Hòa 01/01/1994 052094012291 29/9/2022
Công ty TNHH An Phú 

Cường

Kỹ sư kỹ thuật công trình  

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Hoãn thi 

từ đợt 

5/2026

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Đại học XD Miền 

Trung

HạngLĩnh vực thi

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Đại học Văn Lang

7 Nguyễn Hữu Trí 04/8/1995 052095006556 21/6/2023 Công ty TNHH T27

6 Lê Vũ Thanh Nghị 26/11/1990 052090004622 01/9/2021
Công ty TNHH Hoàng 

Đăng

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Công ty TNHH Tấn Linh
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông

Đại học Tôn Đức 

Thắng
5 Trần Thanh Giang 02/5/1994 052094000989 29/3/2022

Đào Trần Minh Tuyên 10/4/1994
Công ty TNHH Minh 

Khang
052094018239 02/01/2023

Ghi chú

Hoãn thi 

từ đợt 

5/20268

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 06 NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số: 71/TB-HĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026) 


Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

1


